
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 4B/1, Khu phố 1A, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

15/11/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỀU VIỆT HÀ

3702228681

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỀU 
VIỆT HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET HA CASHEW IMPORT EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIETCASHEW

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo 4631

2. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

3. Trồng cây điều 0123

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Không bao gồm thuốc lá nhập ngoại)

4711

6. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và 
các bộ phận của chúng có thể chế biến, thuộc Danh mục điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định các loại thực 
vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm kha thác, sử dụng

4620(Chính)

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ than đá )

5210

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

19. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

20. ( Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ 
phần: 

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá 

nhân;địa chỉ trụ sở 
chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 
nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
HOÀNG Ý

Số 77A, Đường 
Hoàng Văn Thụ, 
Phường 15, Quận 
Phú Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 15

Tổng số 150.000 1.500.000.000 15

022644837

2 NGUYỄN 
HỮU QUYẾT

Thôn An Điền, Xã 
Cộng hòa, Huyện 
Nam Sách, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20 140041059

3 MAI THỊ LIÊN Số 293/24, Đường 
Phan Xích Long, 
Phường 01, Quận 
Phú Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

149.000 1.490.000.000 14,90

Tổng số 149.000 1.490.000.000 14,90

024395109

4 ĐÀO TUYẾT 
NGA

Số 804, Chung cư 
28B, Đường Lê 
Ngọc Hân, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10

013344891

5 TRƯƠNG THỊ 
TRÂM ANH

Số 139/17B, Đường 
Lý Chính Thắng, 
Phường 07, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10

020966742

6 CỔ ĐÔNG 
KHÁC

Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

301.000 3.010.000.000 30,10

Tổng số 301.000 3.010.000.000 30,10

0Tổng số cổ phần:

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN HOÀNG Ý Nam

05/02/1956 Kinh Việt Nam

022644837
09/01/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh

Số 77A, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 77A, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương
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